
14. HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Thực hiện  

T12/2017

Ước thực hiện 

T01/2018

Ước thực hiện 

T01/2018 so với 

T12/2017(%)

Ước thực hiện  

T01/2018 so với 

T01/2017(%)

Tổng kim ngạch 129 739,7 112 637,1 86,82 119,70

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  376,0  700,0 186,19 74,48

Kinh tế tư nhân 58 831,0 58 762,4 99,88 124,11

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 70 532,7 53 174,6 75,39 116,07

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản 1 370,2  790,0 57,66 114,20

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ 

cốc  21,0

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm  266,6  42,4 15,90 20,48

Giấy và các sản phẩm từ giấy  652,8  840,0 128,67 49,31

Xơ, sợi dệt các loại 16 299,3 15 371,7 94,31 243,45

Hàng dệt, may 82 263,2 74 109,6 90,09 109,41

Sản phẩm gốm, sứ  955,7  608,5 63,68 126,44

Sắt thép 5 655,9 2 408,5 42,58 102,03

Sản phẩm từ sắt thép 1 457,5 1 480,0 101,55 60,18

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 1 034,3 691,1 66,81 135,30

Hàng hóa khác 18 440,0 14 854,9 80,56 129,87

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD



15. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Thực hiện  

T12/2017

Ước thực hiện 

T01/2018

Ước thực hiện 

T01/2018 so với 

T12/2017(%)

Ước thực hiện  

T01/2018 so với 

T01/2017(%)

Tổng kim ngạch 114 921,5 127 756,5 111,17 205,79

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  136,6 1 350,0 988,65 202,95

Kinh tế tư nhân 54 381,8 57 568,0 105,86 198,69

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 60 403,2 68 838,5 113,97 212,20

Phân theo mặt hàng chủ yếu
Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu 

chế biến  169,6  197,9 116,71 158,31

Xăng dầu các loại 20 669,2 19 470,0 94,20 828,38

Hóa chất  139,6  284,5 203,80 64,13

Chất dẻo nguyên liệu 1 004,7  101,2 10,07 145,91

Giấy các loại  13,5  20,0 148,15 12,48

Bông các loại 4 129,1 7 294,0 176,65 127,30

Xơ, sợi dệt 7 116,2  600,9 120,86 213,85

Vải các loại 36 120,1 44 256,0 122,52 210,08

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 13 073,8 15 604,7 119,36 154,63

Phế liệu sắt thép 13 794,9 13 500,0 97,86 235,72

Sắt thép các loại 2 449,6 2 394,7 97,76 163,43

Máy vi tính, sản phảmđiện tử  222,6  230,0 103,33 148,10
Kim loại thường khác  364,0  455,0 125,00 101,92

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác 3 360,3 2 441,4 72,65 593,40

Hàng hoá khác 11 240,0 11 813,9 105,11 129,02

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD


